Chuyên đề 2                  MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG
Chủ đề 2: Tốc độ - Vận tốc

I Tóm tắt lí thuyết
1. Tốc độ

Tốc độ là đại lượng đặt trưng cho tính nhanh chậm của chuyển động
	a. Tốc độ trung bình: 
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- Tốc độ trung bình: Tốc độ trung bình của vật (kí hiệu là vtb) được xác định bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian để vật thực hiện quãng đường đó.
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Đơn vị: m/s, km/h

(Đổi đơn vị:1 m/s = 3,6 km/h

b. Tốc độ tức thời: Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian rất nhỏ là tốc độ tức thời (kí hiệu v) diễn tả sự nhanh, chậm của chuyển động tại thời điểm đó.
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Vận tốc trung bình là đại lượng vecto được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện độ dịch chuyển đó.
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+ Tốc độ trung bình chỉ bằng độ lớn của vận tốc trung bình khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều.

+ Xét trong một khoảng thời gian rất nhỏ, vận tốc trung bình sẽ trở thành vận tốc tức thời. Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời.

Tổng hợp vận tốc

Vận tốc tuyệt đối (vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên) bẳng tổng vận tốc tương đối (vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động) và vận tốc kéo theo ( vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên)

(Gọi [image: image6.png]


12 là vận tốc của vật 1 so với vật 2
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23 là vận tốc của vật 2 so với vật 3
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13 là vận tốc của vật 1 so với vật 3

             Ta có:[image: image12.png]1]
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12  +  [image: image16.png]1]
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	+ Khi [image: image18.png]


12 và [image: image20.png]


23 cùng chiều:
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13 =  [image: image24.png]


12  +  [image: image26.png]


23

Ví dụ: Thuyền đi trên sông xuôi dòng
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12 và [image: image31.png]


23 ngược chiều: 
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13 =  [image: image35.png]


12  -  [image: image37.png]


23

Ví dụ: Thuyền đi trên sông ngược dòng
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	+ Khi [image: image40.png]


12 và [image: image42.png]


23 vuông góc:  
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13 =  [image: image46.png]V" + 0’




Ví dụ: Thuyền chuyển động qua (ngang) sông
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(Phương pháp giải bài toán chuyển động tổng hợp:
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Câu 1: Điền khuyết các từ thích hợp vào chỗ trống:

Từ khóa:
thương số
thời gian


thẳng không đổi chiều
nhanh - chậm 


a. Tốc độ là đại lượng đặt trưng cho tính ............................................... của chuyển động.

b. Tốc độ trung bình của vật được xác định bằng thương số giữa ……………………………………. và .....................................để vật thực hiện quãng đường đó.

c. Vận tốc trung bình là đại lượng vecto được xác định bằng ...................................... giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện độ dịch chuyển đó.

d. Tốc độ trung bình chỉ bằng độ lớn của vận tốc trung bình khi vật chuyển động …………… ……………………………………………..
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(5.1 SBT)Một người chuyển động thẳng có độ dịch chuyển [image: image54.png]


 tại thời điểm [image: image56.png]


 và độ dịch chuyển[image: image58.png]


 tại thời điểm [image: image60.png]


 Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ [image: image62.png]


 đến [image: image64.png]


 là:


A. 
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(5.2 SBT)Tính chất nào sau đây là của vận tốc, không phải của tốc độ của một chuyển động?


A. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.
B. Có đơn vị là 
[image: image69.wmf]km/h.



C. Không thể có độ lớn bằng 
[image: image70.wmf]0.


D. Có phương xác định.

(4.1 SBT) Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

B. sự thay đổi hướng của chuyển động.

C. khả năng duy trì chuyển động của vật.

D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

(5.1 SBT) Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

(1) Chuyển động có tính chất tương đối.

(2) Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.

(3) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn lớn hơn tổng độ lớn của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

(4) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn nhỏ hơn độ lớn của vận tốc tương đối.

(5) Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối và phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người quan sát.

A. (1), (2), (5).

B. (1), (3), (5).
C. (2), (4), (5).
D. (2), (3), (5).

Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó

Chất điểm thực hiện được những độ dời bằng nhau trong những khoảng thời gian bất kỳ.

Chất điểm thực hiện được những độ dời bất kỳ trong những khoảng thời gian bằng nhau.

Chất điểm thực hiện được những quảng đường bằng nhau bất kỳ trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

Chất điểm thực hiện được những độ dời bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.

Công thức nào sao đây có thể dùng để tính tốc độ trung bình của chuyển động thẳng, không đổi hướng.

A. v = s/t      
B. v = vo + 1/2 a.t2
C. v = (v1 + v2)/2         D. Cả A và C

Trong các trường hợp dưới đây, tốc độ nào là tốc độ trung bình:

  A. viên đạn bay khỏi nòng súng với tốc độ 600m/s

  B. tốc độ chuyển động của búa máy khi va chạm là 8m/s

  C. xe lửa chạy với tốc độ 40km/h khi chạy từ HN đến HP

 D. Cả A, B, C đều đúng

Hãy chỉ ra phát biểu sai:

A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường vật đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

D. Chuyển động đi lại của một pittông trong xylanh là chuyển động thẳng đều.

Chọn ý sai. Chuyển động thẳng đều có

A. quỹ đạo là một đường thẳng. 

B. quãng đường vật đi được hằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau

C. tốc độ trung bình trên mọi quãng đường bằng nhau.

D. tốc độ tăng đều sau những quãng đường bằng nhau.

Chuyển động thẳng đều là chuyển động

A. thẳng có vận tốc không đổi cả về hướng và độ lớn.

C. có vận tốc không đổi phương.

B. mà vật đi được những quãng đường bằng nhau


D. có quãng đường đi tăng tỉ lệ với vận tốc.

Hãy nêu đầy đủ các tính chất đặc trưng cho chuyển động thẳng đều của một vật

A. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì. 

B. Vectơ vận tốc của vật có độ lớn không đổi, có phương luôn trùng với quỹ đạo và hướng theo chiều chuyển động của vật. 

C. Quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động. 

D. Bao gồm các đặc điểm nêu trong các câu B và C.

Điều nào sau đây là sai với vật chuyển động thẳng đều?

A. Quỹ đạo là đường thẳng, vận tốc không thay đổi theo thời gian.

B. Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian.

C. Vectơ vận tốc của vật thay đổi theo thời gian.

D. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gianbằng nhau bất kì.

Chỉ ra câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau:

A. Quỹ đạo là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình trên mọi quảng đường là như nhau.

C. Tốc độ không  đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

D. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gianbằng nhau bất kì.

Trường hợp nào sau đây nói đến vận tốc trung bình:

A. Vận tốc của người đi bộ là 5 km/h.

B. Khi ra khỏi nòng súng, vận tốc của viên đạn là 480 m/s.

C. Số chỉ của tốc kế gắn trên xe máy là 56 km/h.

D. Khi đi qua điểm A, vận tốc của vật là 10 m/s.

	Nếu nói "Trái Đất quay quanh Mặt Trời" thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc:

A. Cả Mặt Trời và Trái Đất. 
B. Trái Đất.  

C. Mặt Trăng.

D. Mặt Trời.
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Trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc xe ôtô có tính tương đối vì chuyển động của ôtô

A. được quan sát trong các hệ qui chiếu khác nhau.


B. không ổn định, lúc đứng yên, lúc chuyển động.

C. được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề.

D. được quan sát ở các thời điểm khác nhau.

Theo công thức cộng vận tốc thì:

A. Vận tốc tổng bằng vận tốc thành phần.   

B. Vận tốc tổng luôn lớn hơn tổng 2 vận tốc thành phần.

C. Vectơ vận tốc tổng là vectơ đường chéo.

D. Vận tốc tổng luôn nhỏ hơn hiệu 2 vận tốc thành phần.

Một ô tô đang chạy trên đường, trong các câu sau đây câu nào không đúng?

	A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.

B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.

C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.
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Một đoàn tàu hỏa đang chuyển động đều. Nhận xét nào sau đây không chính xác?

	A. Đối với toa tàu thì các toa khác đều đứng yên.

B. Đối với đầu tàu thì các toa tàu chuyển động chạy chậm hơn.

C. Đối với nhà ga đoàn tàu có chuyển động.

D. Đối với tàu nhà ga có chuyển động.
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Chọn câu đúng

A. Độ lớn vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.

B. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình

C. Độ lớn vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời.

D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cũng có giá trị dương.

Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Hỏi toa tàu nào chạy?

A. Tàu H đứng yên, tàu N chạy. 
B. Tàu H chạy, tàu N đứng yên.

C. Cả hai tàu đều chạy.               
D. A, B, C đều sai.

Hành khách trên tàu A thấy tàu B đang chuyển động về phía trước. Còn hành khách trên tàu B lại thấy tàu C cũng đang chuyển động về phía trước. Vậy hành khách trên tàu A sẽ thấy tàu C:

	A. Đứng yên. 

B. Chạy lùi về phía sau. 


C. Tiến về phía trước.

D. Tiến về phía trước rồi sau đó lùi về phía sau.
	[image: image75.png]





Một chiếc xe lửa đang chuyển động, quan sát chiếc va li đặt trên giá để hàng hóa, nếu nói rằng: 1. Va li đứng yên so với thành toa; 2. Va li chuyển động so với đầu máy; 3. Va li chuyển động so với đường ray. thì nhận xét nào ở trên là đúng?

A. 1 và 2.
B. 2 và 3.
C. 1 và 3.
D. 1, 2 và 3.

	Một người đạp xe coi như đều. Đối với người đó thì đầu van xe đạp chuyển động như thế nào?

A. Chuyển động thẳng đều

B. Chuyển động thẳng biến đổi đều. 

C. Chuyển động tròn đều.

D. Vừa chuyển động tròn, vừa chuyển động tịnh tiến.
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Từ công thức [image: image78.png]


. Kết luận nào sau đây là sai:

A. Ta luôn có v13 [image: image80.png]


 v12 –v23.
B. Nếu[image: image82.png]


 và [image: image84.png]|Tiz| > [T



 thì v13 = v12 -v23.

C. Nếu [image: image86.png]


 thì v13 = v12 +v23.
D. Nếu [image: image88.png]


 thì [image: image90.png]2 2
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Lưu ý lại khái niệm tốc độ và vận tốc đã nêu ở mục lí thuyết

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Bố bạn A đưa A đi học bằng xe máy vào lúc 7 giờ. Sau 5 phút xe đạt tốc độ 30 km/h. Sau 10 phút nữa, xe tăng tốc lên thêm 15 km/h. Đến gần trường, xe giảm dần tốc độ và dừng trước cổng trường lúc 7 giờ 30 phút.
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a. Tính tốc độ trung bình của xe máy chở A khi đi từ nhà đến trường. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 15 km.

b. Tính tốc độ của xe vào lúc 7 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút. Tốc độ này là tốc độ gì?

(Trích từ sách Kết nối tri thức tr28)Một con kiến bò quanh miệng của một cái chén được 1 vòng hết 3 giây. Bán kính của miệng chén là 3 cm.

	Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của kiến.

Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của con kiến ra cm/s.
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	(SGK) Một người đi xe máy đi từ ngã tư (Hình 5.1) với tốc độ trung bình 30 km/h theo hướng Bắc. Sau 3 phút người đó đến vị trí nào trên hình?
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Vận tốc của một vật là không đổi nếu nó chuyển động với tốc độ không đổi theo một hướng xác định. Tại sao nếu vật di chuyển theo đường cong thì vận tốc của vật thay đổi.

Phát biểu nào sau đây nói về vận tốc, quãng đường, độ dịch chuyển?

a. Con tàu đã đi 200 km về phía đông nam.

b. Một xe ô tô đã đi 200 km từ Hà Nội đến Nam Định.

c. Một thùng hàng được kéo thẳng đứng lên trên với mỗi 2 m trong một giây.

	(SGK) Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC (Hình 5.2). Biết bạn A đi đoạn đường AB = 400 m hết 6 phút, đoạn đường BC = 300 m hết 4 phút. Xác định tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường.
	[image: image99.png]Hinh 5.2





	Một người tập thể dục chạy trên đường thẳng trong [image: image101.png]10000



 Trong [image: image103.png]4000



 đầu chạy với vận tốc [image: image105.png]40/ 0,



 trong thời gian còn lại giảm vận tốc còn [image: image107.png]30/0.



 Tính quãng đường chạy, độ dịch chuyển, tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trên cả quãng đường chạy.
	[image: image108.png]




	Một người bơi dọc trong bể dài [image: image110.png]50C.



 Bơi từ đầu bể tới cuối bể hết [image: image112.png]200,



 bơi tiếp từ cuối bể về đầu bể hết [image: image114.png]220,



 Xác định tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong [image: image116.png]


 trường hợp sau:
	[image: image117.png]





a. Bơi từ đầu đến cuối bể.
b. Bơi từ cuối bể về đầu bể.
c. Bơi cả đi lẫn về.

	(4.6 SBT) Một người bắt đầu cho xe máy chạy trên một đoạn đường thẳng: trong 10 giây đầu xe chạy được quãng đường 50m, trong 10 giây tiếp theo xe chạy được 100m. Tốc độ trung bình của xe máy trong 20 giây đầu tiên là bao nhiêu?
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	(4.8 SBT) Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời trong thời gian gần 1 năm. Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của Trái Đất khi nó hoàn thành một vòng quanh Mặt Trời. Xem chuyển động này gần đúng là chuyển động tròn và khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời khoảng [image: image120.png]1,5.10"0
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	(4.9 SBT) Một tàu ngầm sử dụng hệ thống phát sóng âm để đo độ sâu của biển. Hệ thống phát ra các sóng âm và đo thời gian quay trở lại của sóng âm sau khi chúng bị phản xạ tại đáy biển. Tại một vị trí trên mặt biển, thời gian mà hệ thống ghi nhận được là [image: image123.png]0,135



 kể từ khi sóng âm được truyền đi. Tính độ sâu mực nước biển. Biết tốc độ truyền sóng âm trong nước khoảng [image: image125.png]1500m/s



.
	[image: image126.png]




	Cho một xe ô tô chạy trên một quãng đường trong 5h. Biết 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h và 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h. Tính tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.
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Một ôtô đi trên con đường bằng phẳng trong thời gian 10 phút với v = 60 km/h, sau đó lên dốc 3 phút với v = 40km/h. Coi ôtô chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường ôtô đã đi trong cả giai đoạn.

Một người đi xe máy chuyển động theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển động thẳng đều với v1 = 30 km/h trong 10km đầu tiên; giai đoạn 2 chuyển động với v2 = 40km/h trong 30 phút; giai đoạn 3 chuyển động trên 4km trong 10 phút. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.

Trong 1 lần thử xe ôtô, người ta đo được vị trí của xe sau những khoảng thời gian bằng nhau. (xem bảng) Hãy xác định tốc độ trung bình của ôtô trong:

	x (m)
	0
	2,3
	9,2
	20,7
	36,8
	57,5

	t (s)
	0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0


a.  giây đầu tiên?

b. suốt thời gian quan sát?         
c. 3 giây cuối cùng?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	(4.5 SBT) Một ô tô chạy từ địa điểm A đến địa điểm B với tốc độ 40 km/h, sau đó ô tô quay trở về A với tốc độ 60 km/h. Giả sử ô tô luôn chuyển động thẳng đều.

Tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường đi và về.
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Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường đi và về.

Một ôtô đi trên quãng đường AB với v = 72km/h. Nếu giảm vận tốc đi 18km/h thì ôtô đến B trễ hơn dự định 45 phút. Tính quãng đường AB và thời gian dự tính để đi quãng đường đó.

Một ôtô chạy trên đoạn đường thẳng từ A đến B phải mất khoảng thời gian t. Trong nửa đầu của khoảng thời gian này ô tô có tốc độ là 60km/h. Trong nửa khoảng thời gian cuối ô tô có tốc độ là 40km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn AB.

Một ô tô đi trên quảng đường thẳng, trong 2/3 thời gian đầu đi với tốc độ 12m/s; trong thời gian còn lại đi với tốc độ 8m/s, tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả quảng đường.

	Một người đi xe đạp trên 2/3 đoạn đường đầu với tốc độ trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với tốc độ trung bình 20km/h. Tính tốc độ trung bình của người đi xe đạp trên cả quảng đường? 
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Một người đua xe đạp đi trên 1/3 quãng đường đầu với 25km/h. Tính tốc độ của người đó đi trên đoạn đường còn lại. Biết rằng vtb = 20km/h.

	Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 4,8km. Nửa quãng đường đầu, xe mấy đi với v1, nửa quãng đường sau đi với v2 bằng một phần hai v1. Xác định v1, v2 sao cho sau 15 phút xe máy tới địa điểm B.
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Một vật chuyển động thẳng đều trong 6h đi được 180km, khi đó tốc độ của vật là:

A. 900m/s.       
B. 30km/h.             
C. 900km/h.           
D. 30m/s.

Từ A một chiếc xe chuyển động thẳng trên một quãng đường dài 10 km, rồi sau đó lập tức quay về về A. Thời gian của hành trình là 20 phút. Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của xe trong thời gian này là

A. 20 km/h; 0 km/h

B. 30 km/h; 30 km/h

C. 60 km/h; 0 km/h  

D.60 km/h; 60 km/h.

	Một người đi bộ trên một đường thẳng với vận tốc không đổi 2m/s. Thời gian để người đó đi hết quãng đường 780m là

A. 6min15s
B. 7min30s

C. 6min30s
D. 7min15s
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Một ôtô chạy trên một đường thẳng, lần lượt đi qua 3 điểm A, B, C cách đều nhau một khoảng 12km. Xe đi đoạn AB hết 20min, đoạn BC hết 30min. Vận tốc trung bình trên

	A. Đoạn AB lớn hơn trên đoạn BC.

B. Đoạn AB nhỏ hơn trên đoạn BC.

C. Đoạn AC lớn hơn trên đoạn AB.

D. Đoạn AC nhỏ hơn trên đoạn BC.
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Trên một đoạn đường thẳng dài 120 km, một chiếc xe chạy với tốc độ trung bình là 60 km/h. Biết rằng trên 30 km đầu tiên, nó chạy với tốc độ trung bình là 40 km/h, còn trên đoạn đường 70 km tiếp theo, nó chạy với tốc độ trung bình là 70 km/h. Tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường còn lại là

A. 40 km/h.  
B. 60 km/h. 
C. 80 km/h.  
D. 75 km/h.

	Một người chạy thể dục buổi sáng, trong 10 phút đầu chạy được 3,0 km; dừng lại nghỉ trong 5 phút, sau đó chạy tiếp 1500 m còn lại trong 5 phút. Tốc độ trung bình của người đó trong cả quãng đường là
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A. 300 mét/phút.  
B. 225 mét/phút.  
C. 75 mét/phút.  
D. 200 mét/phút.

	Khi hắt hơi mạnh mắt có thể nhắm lại trong 500ms. Nếu một phi công đang lái máy bay Airbus A320 với tốc độ 1040 km/h thì quãng đường máy bay có thể bay được trong thời gian này gần giá trị nào nhất?

A. 144 m
B. 150 m

C. 1040 m
D. 1440 m 
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Một vật chuyển động đều từ A đến B rồi rẽ phải một góc 900 để đến C. Biết AB = 600m; BC = 800m và thời gian đi mất 20 phút. Đường đi và độ dời của chuyển động trên là bao nhiêu?

A. s = d = 1400m

B. s = 1400 m; d = 1000 m

C. s = d = 800m       

D. s = d = 600m 

Một vật chuyển động đều từ A đến B rồi rẽ phải một góc 900 để đến C. Biết AB = 600m; BC = 800m và thời gian đi mất 20 phút. Tốc độ trung bình và vậ tốc trung bình của vật bằng

A. 70m/phút; 50m/phút
B. 50m/phút; 70m/phút

C. 70m/phút; 70m/phút
D. 50m/phút; 50m/phút

	Một người bơi dọc  theo chiều dài 100m của bể bơi hết 60s rồi quay về lại chỗ xuất phát  trong 70s. Trong suốt quãng đường đi và về tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của người đó là 
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A. 1,538 m/s; 0 m/s.

B. 1,876 m/s; 0 m/s.

C. 1,538 m/s; 1,538 m/s 
D. 7,692m/s; 0 m/s.

Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h, 3 giờ sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h. Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là

A. 50km/h         

B. 48km/h  

C. 44km/h 
D. 34km/h  

Một chiếc xe chạy trên đoạn đường 40 km với tốc độ trung bình là 80 km/h, trên đoạn đường 40 km tiếp theo với tốc độ trung bình là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường 80 km này là:

A. 53 km/h.
B. 65 km/h.
C. 60 km/h.
D. 50 km/h.

Chọn câu sai. Một người đi bộ trên một con đường thẳng. Cứ đi được 10m thì người đó lại nhìn đồng hồ và đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo được ghi trong bảng sau:

	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(x(m)
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	(t(s)
	8
	8
	10
	10
	12
	12
	12
	14
	14


A. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 1 là 1,25m/s.

B. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 3 là 1,00m/s.

C. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 5 là 0,83m/s.

D. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 0,91m/s.

Lúc 7h sáng một ô tô bắt đầu khởi hành đến một địa điểm cách đó 30km. Lúc 7h 20 phút ôtô còn cách nơi định đến 10km.

I. Vận tốc của chuyển động đều của ô tô là:


A. 30km/h

B. 90km/h      
C. 60km/h. 

D. tất cả đều sai

II. Sau đó ô tô giảm tốc độ xuống chỉ còn 20km/h. Vậy thời điểm mà ô tô đến mục tiêu là:  


A. 7h30min        
B. 7h45min         
C. 7h50min.

D. 8h30min

Lúc 1 giờ 30 trưa một học sinh đi xe máy từ nhà đến nhà cô Nhung Lí cách nhau 30km. Lúc 1 giờ 50 phút, xe máy còn cách nhà cô Nhung Lí là 10km. Vận tốc của chuyển động đều của xe máy là?


A. 30km/h

B. 60km/h

C. 90km/h

D. Tất cả đều sai

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Hai người đi bộ theo một chiều trên một đường thẳng AB, cùng xuất phát tại vị trí A, với vận tốc lần lượt là 1,5m/s và 2,0m/s, người thứ hai đến B sớm hơn người thứ nhất 5,5min. Quãng đường AB dài
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A. 220m
B. 1980m
C. 283m
D. 1155m

Một ôtô chạy trên đường thẳng. Trên nửa đầu của đường đi, ôtô chạy với tốc độ không đổi bằng 50km/h. Trên nửa sau, ôtô chạy với tốc độ không đổi bằng 60km/h. Tốc độ trung bình của ôtô trên cả quãng đường là

A. 55,0km/h
B. 50,0km/h
C. 60,0km/h
D. 54,5km/h

Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có tốc độ trung bình là 20 km/h trên 1/4 đoạn đường đầu và 40 km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là

A. 30km/h 

B. 32km/h       
C. 128km/h 

D. 40km/h

Một ô tô chuyển động từ A đến B.Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 14 m/s. Trong nửa đoạn đường sau xe chuyển động với tốc độ 16 m/s. Hỏi tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường AB là bao nhiêu?

A. 7,46 m/s.
B. 14,93 m/s.
C. 3,77 m/s.
D. 15 m/s.

Một chiếc xe từ A đến B mất một khoảng thời gian t với tốc độ trung bình là 48 km/h. Trong 1/4 khoảng thời gian đầu nó chạy với tốc độ trung bình là v1 = 30 km/h. Trong khoảng thời gian còn lại nó chạy với tốc độ trung bình bằng

A. 56 km/h.
B. 50 km/h.
C. 52 km/h.
D. 54 km/h.

	Một người đi xe máy từ Hà Nội về Phủ Lý với quãng đường 45km. Trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1, nửa thời gian sau đi với v2 = 2v1/3. Xác định v1, v2  biết sau 1h30 phút người đó đến B.
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A. 21 km/h
B. 24 km/h
C. 23 km/h
D. 20 km/h

Một ô tô chạy trên đường thẳng. Ở 1/3 đoạn đầu của đường đi, ô tô chạy với tốc độ 40 km/h, ở 2/3 đoạn sau của đường đi, ô tô chạy với tốc độ 60 km/h. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là

A. 120/7 km/h.  
B. 360/7 km/h.  
C. 55 km/h.  
D. 50 km/h.

	Tốc kế của một ôtô đang chạy chỉ 70km/h tại thời điểm t. Để kiểm tra xem đồng hồ tốc kế đó chỉ có đúng không, người lái xe giữ nguyên vận tốc, một người hành khách trên xe nhìn đồng hồ và thấy xe chạy qua hai cột cây số bên đường cách nhau 1 km trong thời gian 1min. Số chỉ của tốc kế

A. Bằng vận tốc của của xe
C. Nhỏ hơn vận tốc của xe

B. Lớn hơn vận tốc của xe
D. Bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc của xe
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Một ô tô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất một khoảng thời gian t. Tốc độ của ô tô trong một phần ba đầu của khoảng thời gian này là 30 km/h, trong một phần ba tiếp theo của khoảng thời gian này là 60 km/h. Tốc độ trung bình trong cả quá trình đi từ A đến B là 50 km/h. Tốc độ của ô tô trong một phần ba còn lại của khoảng thời gian t là 

A. 43 km/h. 

B. 100 km/h.
C. 60 km/h. 
D. 47 km/h.

	Một người đi xe đạp trên một đoạn thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu đi với vận tốc v1 = 20 km/h, 1/3 đoạn giữa đi với vận tốc v2 = 15 km/h và đoạn cuối với vận tốc v3 = 10 km/h. Tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB gần giá trị nào nhất

A. 18 km/h
B. 9 km/h
C. 15 km/h
D. 14 km/h
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	Một máy bay cất cánh từ Hà Nội đi Bắc Kinh vào hồi 9 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội và đến Bắc Kinh vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Biết rằng giờ Bắc Kinh nhanh hơn giờ Hà Nội 1 giờ. Biết tốc độ trung bình của máy bay là 1000 km/h. Coi máy bay bay theo đường thẳng. Khoảng cách từ Hà Nội đến Bắc Kinh là
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A. 4000 km.  
B. 6000 km. 
C. 3000 km.  
D. 5000 km.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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( Lưu ý: Phương pháp giải bài toán chuyển động tổng hợp:
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	Một đoàn tàu đang chuyển động đều với tốc độ 8 m/s và có một người soát vé đang ổn định khách trong toa tàu. Một học sinh đứng bên đường thấy người soát vé đi với vận tốc bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:

a. Người soát vé đi với tốc độ 1,5 m/s về phía đuôi tàu.

b. Người soát vé đi với tốc độ 1,5 m/s về phía đầu tàu.

c. Người soát vé đứng yên trên tàu.
	[image: image150.png]A\ Hinh5.1.Tau ch® hanh khach réisan ga





	(BT SGK) Một máy bay đang bay theo hướng Bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng Tây thổi vào với vận tốc 20 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này.
	[image: image151.png]





(BT SGK). Một người lái máy bay thể thao đang tập bay ngang. Khi bay từ A đến B thì vận tốc tổng hợp của máy bay là 15 m/s theo hướng 600 Đông – Bắc và vận tốc của gió là 7,5 m/s theo hướng Bắc.

a. Hãy chứng minh rằng khi bay từ A đến B thì người lái phải luôn hướng máy bay về hướng Đông.

b. Sau khi bay 5 km từ A đến B, máy bay quay lại theo đường BA với vận tốc tổng hợp 13,5 m/s. Coi thời gian ở lại B là không đáng kể, tính tốc độ trung bình trên cả tuyến đường từ A đến B rồi trở lại A.

	(5.5 SBT) Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau [image: image153.png]400,



 Nếu chúng đi ngược chiều thì sau [image: image155.png]24000



 sẽ gặp nhau. Nếu chúng đi cùng chiều thì sau 2h sẽ gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe.
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(5.1 SBT) Hãy nêu mối liên hệ giữa vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

	(5.2 SBT) Một chiếc tàu chở hàng đang rời khỏi bến cảng để bắt đầu chuyến hải trình với tốc độ 15 hải lí/h. Hãy xác định tốc độ rời bến cảng của tàu so với cảng trong hai trường hợp sau:

Khi tàu rời cảng, nước chảy cùng chiều chuyển động của tàu với tốc độ 3 hải lí/h.

Khi tàu rời cảng, nước chảy ngược chiều chuyển động của tàu với tốc độ 2 hải lí/h.
	[image: image157.jpg]





(5.3 SBT) Một người lái tàu vận chuyển hàng hóa xuôi dòng từ sông Đồng Nai đến khu vực cảng Sài Gòn với tốc độ là 40 km/h so với bờ. Sau khi hoàn thành công việc, lái tàu quay lại sông Đồng Nai theo lộ trình cũ với tốc độ là [image: image159.png]30km/h



 so với bờ. Biết rằng chiều và tốc độ của dòng nước đối với bờ không thay đổi trong suốt quá trình tàu di chuyển, ngoài ra tốc độ của tàu so với nước cũng được xem là không đổi. Hãy xác định tốc độ của dòng nước so với bờ.

(5.4 SBT) Hai xe buýt xuất phát cùng lúc từ hai bến [image: image161.png]


 và [image: image163.png]


 cách nhau [image: image165.png]400,



 Xe buýt xuất phát từ A đến B với tốc độ [image: image167.png]3000/h



 và xe buýt xuất phát từ [image: image169.png]


 đến [image: image171.png]


 với tốc độ [image: image173.png]2000 /h.



 Giả sử hai xe buýt chuyển động thẳng đều.

[image: image174.png]8. Hai xe buyt xuat phat cung ltc tirhai bén A va B nhu hinh vé. Xe di tir A dén
B vdi toc do 35 km/h va xe buyt xudt phat tir B dén A vai tée do 30 km/h.
Coi nhurhai xe chuyén dong déu

10 km
a, Sau khi roi bén bao lau thi hai xe gap nhau trén duong?
b, Tinh quéng dudng ctia hai xe da di dugc khi hai xe gap nhau?





a) Sau khi rời bến bao lâu thì hai xe gặp nhau trên đường?


b) Tính quãng đường của hai xe đã đi được khi hai xe gặp nhau.

(5.5 SBT)Tại một thời điểm, ở vị trí M trên đoạn đường thẳng có xe máy A chạy qua với tốc độ [image: image176.png]3000 /h.



 Sau 10 phút, cũng tại vị trí M, có xe máy B chạy qua với tốc độ [image: image178.png]4000 /h



 để đuổi theo xe máy [image: image180.png]


 Giả sử hai xe máy chuyển động với tốc độ xem như không đổi.
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a) Tính thời gian để xe máy [image: image183.png]


 đuổi kịp xe máy [image: image185.png]




b)
Tính quãng đường mà xe máy [image: image187.png]


 đã đi được đến khi xe máy [image: image189.png]


 đuổi kịp.

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều với v = 10m/s so với mặt biển, con mặt biển tĩnh lặng. Một người đi đều trên sàn thuyền có v = 1m/s so với thuyền. Xác định vận tốc của người đó so với mặt nước biển khi:

	a. Người và thuyền chuyển động cùng chiều.

b. Người và thuyền chuyển động ngược chiều.

c. Người và thuyền tàu chuyển động vuông góc với nhau.
	[image: image190.png]




	Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông sau 1 phút trôi được 100/3 m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?
	[image: image191.png]




	Một chiếc máy bay đang bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội với tốc độ 525 km/h. Trong hôm đó, gió thổi về hướng Nam với tốc độ 36 km/h. Xem như máy bay chuyển động thẳng đều theo hướng Bắc và quãng đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội là 1160 km. Hãy xác định thời gian bay của máy bay trên quãng đường đó.
	[image: image192.png]





Một người điều khiển thiết bị bay cá nhân bay theo hướng từ A đến B. Gió thổi với vận tốc không đổi 27 km/h theo hướng bắc. Hướng AB lệch với hướng bắc 600 về phía đông (hình 2.8)

	a. Để bay theo đúng hướng từ A đến B, với vận tốc tổng hợp là 54 km/h, người lái phải hướng thiết bị theo hướng nào?

b. Bay được 6 km, thiết bị quay đầu bay về A với vận tốc tổng hợp có độ lớn là 45 km/h đúng hướng B đến A. Tìm tốc độ trung bình của thiết bị trên cả quãng đường bay.
	[image: image193.png]Béc
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Một người đi bằng thuyền với tốc độ 2,0 m/s về phía đông. Sau khi đi được 2,2 km, người này lên ô tô đi về phía bắc trong 15 phút với tốc độ 60 km/h. Tìm:

a. Tổng quãng đường đã đi.


b. Độ lớn của độ dịch chuyển tổng hợp.

c. Tổng thời gian đi.



d. Tốc độ trung bình tính bằng m/s.

e. Độ lớn của vận tốc trung bình.

	Một người bơi trong bể bơi yên lặng có thể đạt tới vận tốc 1 m/s. Nếu người này bơi xuôi dòng sông có dòng chảy với vận tốc 1 m/s thì có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu?
	[image: image194.png]
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	(5.6 SBT) Một người chèo thuyền qua một con sông rộng [image: image197.png]4000,



 Muốn cho thuyền đi theo đường [image: image199.png]


 người đó phải luôn hướng mũi thuyền theo hướng [image: image201.png]00(0.5.0).



 Biết thuyền qua sông hết [image: image203.png]§0C0020C



 và vận tốc chảy của dòng nước là [image: image205.png]0,60/C.



 Tính vận tốc của thuyền so với dòng nước.
	[image: image206.png]




	(5.7 SBT) Một ô tô đang chạy với vận tốc[image: image208.png]


 theo phương nằm ngang thì người ngồi trong xe trông thấy giọt mưa rơi tạo thành những vạch làm với phương thẳng đứng một góc [image: image210.png]


 Biết vận tốc rơi của các giọt nước mưa so với mặt đất là [image: image212.png]50/0



 Tính vận tốc của ô tô.
	[image: image213.png]LU ¥ 617 ;0
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(5.8 SBT)Một ca nô chạy ngang qua một dòng sông, xuất phát từ [image: image215.png]


hướng mũi về [image: image217.png]


Sau [image: image219.png]1003,



ca nô cập bờ bên kia ở điểm [image: image221.png]


cách [image: image223.png]J200L.



Nếu người lái hướng mũi ca nô theo hướng [image: image225.png]


và vẫn giữ tốc độ máy như cũ thì ca nô sẽ cập bờ bên kia tại đúng điểm [image: image227.png]


Tìm:

	a. Vận tốc của dòng nước so với bờ sông.

b. Vận tốc của ca nô so với dòng nước.

c. Chiều rộng của sông.
	[image: image228.png]




	(5.9 SBT) Một tàu ngầm đang lặn xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc không đổi v. Máy sonar định vị của tàu phát tín hiệu siêu âm theo phương thẳng đứng xuống đáy biển. Biết thời gian tín hiệu đi từ tàu xuống đáy biển là t1, thời gian tín hiệu phản hồi từ đáy biển tới tàu là t2, vận tốc của siêu âm trong nước biển là u và đáy biển nằm ngang. Tính vận tốc lặn v của tàu theo u, t1, t2.
	[image: image229.png]





Một canô chạy hết tốc lực trên mặt nước yên lặng có thể đạt 21,5 km/h. Canô này chạy xuôi dòng sông trong 1 giờ rồi quay lại thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí ban đầu. Hãy tính vận tốc chảy của dòng sông.
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	(5.2 SBT) Một xe tải chạy với tốc độ [image: image233.png]40km/h



 và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ [image: image235.png]30km/h



. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu?
	[image: image236.png]





A. 5 km/h.

B. 10 km/h.

C. -5 km/h.

D. -10 km/h.

	Ôtô A và B chạy cùng chiều trên một đoạn đường với vận tốc là 50km/h và 40km/h. Vận tốc  của ôtô A so với B là:
	[image: image237.png]






A. 70 km/h
B. 90 km/h
C. 10km/h
D. - 10 km/h

	Hai đầu máy xe lửa chạy ngược chiều trên một đọan đường sắt thẳng với vận tốc 40km/h và 60km/h. Vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai là?
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A.100km/h.
B. 20km/h. 
C. 2400km/h.
D. 50km/h.

	Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5km/h đối với dòng nước.Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc  của thuyền đối với bờ sông.
	[image: image239.png]






A. v = 8,00km/h.    
B. v = 5,00km/h.  
C. v ≈ 6,70km/h. 
D. v ≈ 6,30km/h.

Một chiếc thuyền chuyển động cùng chiều với dòng nước với vận tốc 8km/h đối với nước.Vận tốc của nước chảy đối với bờ là 2,5 km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ là:

A. 5,5km/h
B. 10,5 km/h
C. 8,83km/h
D. 5,25 km/h

Một chiếc thuyền chuyển động ngược chiều dòng nước với vận tốc là 5,5km/h, vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ là 1,5km/h. Tính vận tốc của thuyền so với nước:

A. 7km/h.          
B. 3km/h.      
C. 3,5km/h.              
D. 2km/h.

	Một máy bay bay từ điểm A đến điểm B cách nhau 900km theo chiều gió mất 2,5h. Biết vận tốc của máy bay đối với gió là 300km/h. Hỏi vận tốc của gió là bao nhiêu:
	[image: image240.png]






A. 360km/h
B. 60km/h
C. 420km/h
D. 180km/h

	Một chiếc thuyền chạy ngược dòng trên một đoạn sông thẳng, sau 1 giờ đi được 9 km so với bờ. Một đám củi khô trôi trên đoạn sông đó, sau 1 phút trôi được 50 m so với bờ. Vận tốc của thuyền so với nước là

A. 12 km/h.
B. 6 km/h.

C. 9 km/h.
D. 3 km/h.
	[image: image241.png]




	Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sông từ A đến B mất 3 giờ. A, B cách nhau 36 km. Nước chảy với vận tốc 4 km/h. Vận tốc của xà lan đối với nước bằng bao nhiêu? 

A. 32 km/h 
B. 16 km/h 

C. 12 km/h 
D. 8 km/h.
	[image: image242.png]





Hai vật A và B chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là v1 = 1,1m/s; v2 = 0,5m/s. Hỏi sau 10s khoảng cách giữa hai vật giảm đi bao nhiêu?

A. 5m 
B. 6m
C. 11m 
D. 16m. 

	Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính khoảng thời gian t để một ca nô xuôi dòng nước từ A đến B rồi lại ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A. Cho biết vận tốc của ca nô đối với dòng nước là 16,2 km/h và vận tốc dòng nước đối với bờ sông là 1,5m/s
	[image: image243.jpg]





A. 1h 40ph 
B. 1h 20ph 
C. 2h30ph
D. 2h10ph 

	Hai ô tô chạy trên hai đường thẳng vuông góc với nhau. Sau khi gặp nhau ở ngã tư thì xe 1 chạy theo hướng đông, xe 2 chạy theo hướng bắc với cùng vận tốc 40km/h. Vận tốc tương đối của xe 2 đối với xe 1 có giá trị nào?

A. 40km/h.

B. 56km/h.

C. 80km/h 

D. 60km/h .
	[image: image244.png]





Hai xe tải cùng xuất phát từ một ngã tư đường phố chạy theo hai đường cắt nhau dưới một góc vuông. Xe thứ nhất chạy với vận tốc 30 km/h và xe thứ hai 40 km/h. Hai xe rời xa nhau với vận tốc tương đối bằng

A.10 km/h.
B. 35 km/h 
C. 70 km/h 
D. 50 km/h

	Một ca nô xuất phát từ điểm A bên này sông sang điểm B bên kia sông theo phương vuông góc với bờ sông. Vì nước chảy với vận tốc 3m/s nên ca nô đến bên kia sông tại điểm C với vận tốc 5m/s so với bờ. Hỏi ca nô có vận tốc so với nước bằng bao nhiêu?

A. 2m/s 
B. 3m/s 

C. 4m/s.
D. 5m/s 
	[image: image245.png]





Một chiếc xe chạy qua cầu với vận tốc 8 m/s theo hướng Nam-Bắc. Một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc 6 m/s theo hướng Tây-Đông. Vận tốc của xe đối với thuyền là

A. 2m/s 
B. 10m/s
C. 14m/s 
D. 28m/s.

Một toa tàu đang chuyển động thẳng đều trên đường ngang với tốc độ v1=10m/s. Một hành khách ngồi trên toa tàu, ném quả bóng tennis từ độ cao h xuống sàn theo phương thẳng đứng với tốc độ ban đầu so với tàu 2m/s. Chọn hệ quy chiếu gắn với đường ray, vận tốc của quả bóng ngay khi hành khách ném có độ lớn bằng

A. 10,2m/s.
B. 12,0m/s.
C. 8,0m/s.
D. 3,5m/s.

	Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5,4km/h theo hướng vuông góc với bờ sông. Do nước sông chảy nên thuyền đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu một đoạn bằng 120m. Độ rộng của dòng sông là 450m. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy đối với bờ sông và thời gian thuyền qua sông ?
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A. 0,4m/s và 5 phút.

B. 0,4m/s và 6 phút.

C. 0,54m/s. và 7 phút.         
D. 0,45m/s và 7 phút

Các giọt nước mưa rơi đều thẳng đứng với vận tốc v1. Một xe lửa chuyển động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc v2 = 10 m/s. Các giọt mưa rơi bám vào cửa kính và chạy dọc theo cửa kính theo hướng hợp góc 450 so với phương thẳng đứng. Vận tốc rơi đều của các giọt mưa là

A. 34,6m/s 
B. 30m/s. 
C. 11,5m/s 
D. 10m/s

	Một ô tô chạy với vận tốc 50km/h  trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa kính bên xe, các vệt nước mưa rơi hợp với phương thẳng đứng một góc 600. Vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất là
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A. 62,25km/h.
B. 57,73km/h.
C. 28,87km/h.
D. 43,3km/h.

Các giọt nước mưa rơi đều thẳng đứng vận tốc v1. Một xe lửa chạy thẳng đều theo phương ngang với vận tốc v2 = 17,3m/s. Các giọt nước mưa bám vào cửa kính và chạy dọc theo hướng hợp 300 với phương thẳng đứng. Vận tốc rơi thẳng đều của các giọt nước mưa là

A. 34,6m/s
B. 30m/s.
C. 11,5m/s 
D. Khác A, B, C. 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Hai ô tô cùng chuyển động đều trên đường thẳng. Nếu hai ô tô đi ngược chiều thì cứ 20 phút khoảng cách của chúng giảm 30km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 10 phút khoảng cách giữa chúng giảm 10 km. Tính vận tốc mỗi xe.
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A. v1 = 75km/h; v2 = 15 km/h
B. v1 = 25km/h; v2 = 65 km/h

C. v1 = 35km/h; v2 = 45 km/h
D. v1 = 15km/h; v2 = 65 km/h

Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ, khi chạy về mất 6 giờ. Nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất

A. 13 giờ.
B. 12 giờ.
C. 11 giờ.
D.10 giờ.

Một ca nô đi trong mặt nước yên lặng với vận tốc 16 m/s, vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s. Góc giữa vectơ vận tốc của ca nô đi trong nước yên lặng là vectơ vận tốc của dòng nước là 0 < α < 180o. Độ lớn vận tốc của ca nô so với bờ có thể  là

A. 20 m/s.
B. 2 m/s.
C. 14 m/s.
D. 16 m/s.

Một người đi xe đạp với vận tốc 14,4 km/h, trên một đoạn đường song hành với đường sắt. Một đoạn tàu dài 120 m chạy ngược chiều và vượt người đó mất 6 giây kể từ lúc đầu tàu gặp người đó. 

	a. Hỏi vận tốc của tàu là bao nhiêu? 

A. 20 m/s 
B. 16 m/s.

C. 24 m/s
D. 4 m/s 

b. Khi tàu chạy cùng chiều với người đi xe đạp thì vận tốc của tàu là bao nhiêu? 

A. 4 m/s 
B. 16 m/s

C. 20 m/s 
D. 24 m/s. 
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Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ, còn nếu đi ngược dòng từ bến B đến bến A hết 3 giờ. Biết dòng nước chảy với tốc độ 5 km/h. Độ lớn vận tốc của canô so với dòng nước là 

A. 1 km/h 
B. 10 km/h 
C. 15 km/h
D. 25 km/h

	Một tàu thủy chở hàng đi xuôi dòng sông trong 4 giờ đi được 100 km, khi chạy ngược dòng trong 4 giờ thì đi được 60 km. Tính vận tốc vn, bờ của dòng nước và vt, bờ  của tàu khi nước đứng yên. Coi vận tốc của nước đối bờ là luôn luôn không đổi. 
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A. vn, bờ = 15 km/h, vt, bờ = 25 km/h 
B. vn, bờ = 25 km/h, vt, bờ = 15 km/h

C. vn, bờ = 5 km/h, vt, bờ = 20 km/h.
D. vn, bờ = 20 km/h, vt, bờ = 5 km/h 

Một con thuyền đi dọc con sông từ bến A đến bến B rồi quay ngay lại ngay bến A mất thời gian 1h, AB = 4km, vận tốc nước chảy không đổi bằng 3 km/h. Vận tốc của thuyền so với nước. 

A. 6 km/h.

B. 7 km/h
C. 8 km/h.
D. 9 km/h.

Một ca nô đi ngược chiều từ A đến B mất thời gian 15 phút. Nếu ca nô tắt máy và thả trôi theo dòng nước thì nó đi từ B đến A mất thời gian 60 phút. Ca nô mở máy đi từ A đến B mất thời gian

A.10 phút
B. 30 phút 
C. 45 phút 
D. 40 phút 

Hai xe 1 và 2 chuyển động thẳng đều cùng độ lớn vận tốc, lần 1 đi ngược chiều tiến lại gần nhau, lần 2 đi trên hai đường vuông góc và hướng đến giao điểm. Tỉ số vận tốc tương đối của xe 1 so với xe 2 giữa lần 1 và lần 2 là

A.
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.

B. 1/
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.
C. 0.
D. 2
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 .

Một ca nô chạy trên một con sông khi xuôi dòng nước ca nô đi được quãng đường là 40km trong 1h, khi ngược dòng nước để đi 40 km thì phải mất thời gian là 1h 15phút. Hỏi nếu ca nô chạy theo hướng vuông góc với bờ sông thì mất bao lâu ca nô đi được quãng đường là 40 km?

A. 1 giờ 12 phút.
B. 1 giờ 6 phút.
C. 1 giờ 8 phút.
D. 1 giờ 10 phút.

Các giọt nước mưa rơi thẳng đứng với vận tốc 5m/s so với mặt đất. Một ôtô tải đang đi với vận tốc 36 km/h trên đường. Hỏi để cần che mưa, người ngồi trên thùng xe tải không mui phải cầm cán ô nghiêng góc bao nhiêu so với phương thẳng đứng 

A. 51032/ 
B. 74015/ 
C. 600
D. 63026/

	Ca nô đi ngang qua sông từ M đến N như hình vẽ. Nhưng do dòng nước chảy nên sau một thời gian t = 2 phút, ca nô đến vị trí P ở bờ bên kia, cách P một đoạn NP = 180 m. Nếu người lái giữ cho mũi ca nô luôn hướng theo phương chếch với bờ sông góc 600 và máy như trước thì ca nô sẽ sang đúng điểm N. Vận tốc của dòng nước so với bờ sông và vận tốc của ca nô so với dòng nước lần lượt là
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A. 1,5 m/s và 3 m/s. 
B. 5 m/s và 8 m/s.

C. 1,5 m/s và 4,5 m/s. 
D. 2,5 m/s và 3 m/s.

Trong trận lũ lụt tại miền Trung vào tháng 10/2020, dòng lũ có tốc độ lên đến khoảng 4 m/s. Bộ Quốc phòng đã trang bị ca nô công suất lớn trong công tác cứu hộ. Trong một lần cứu hộ, đội cứu hộ đã sử dụng ca nô chạy với tốc độ 8 m/s so với dòng nước để cứu những người gặp nạn đang mắc kẹt trên một mái nhà cách trạm cứu hộ khoảng 2 km.

a)Sau bao lâu đội cứu hộ đến được chỗ người bị nạn? Biết đội cứu hộ phải đi xuôi dòng lũ.


A. 500 s.
B. 167 s.
C. 250 s.
D. 277 s.

b) Sau khi cứu người, đội cứu hộ phải mất bao lâu để quay lại trạm ban đầu?


A. 500 s.
B. 167 s.
C. 250 s.
D. 277 s.

	(*) Ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc v1( 54 km/h. Một hành khách cách ô tô đoạn a = 400m và cách đoạn đường d = 80m, muốn đón ô  tô. Hỏi người ấy phải chạy theo hướng nào với vận tốc nhỏ nhất là bao nhiêu để đón ô tô.
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A. 6,2km/h 

B. 10,8km/h

C. 2,8m/s 

D. 5,6m/s.

(*) Một ôtô chạy với vận tốc 72km/h về phía đông trong cơn mưa gió thổi tạt những hạt mưa về phía đông so với góc 600 so với phương thẳng đứng. Người lái xe nhìn thấy hạt mưa rơi thẳng đứng. Tính độ lớn vận tốc của hạt mưa so với mặt đất và vận tốc hạt mưa so với xe

A. 25m/s và 15m/s.

B. 12m/s và 23m/s.

C. 52m/s và 51m/s.

D. 32m/s và 21m/s.
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